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	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGHỆ AN
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 26/BC7N- TT&BVTV
	Nghệ An, ngày 6 tháng 7 năm 2022


BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng

(từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2022)
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Nhiệt độ trung bình: 350C               Cao nhất: 400C              Thấp nhất: 290C
Độ ẩm trung bình: 55 – 60%
Lượng mưa tổng số:
Đầu kỳ, trời nắng, có ngày nắng nóng. Cuối kỳ có gió Tây Nam
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

	TT
	Nhóm/ loại cây
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích gieo trồng (ha)

	1
	Cây lúa vụ Hè Thu
	Đẻ nhánh – Cuối ĐN
	61.516,4

	2
	Cây lúa vụ Mùa
	Gieo, cấy – Đẻ nhánh
	15.223,1

	2
	Cây ngô vụ Hè
	Cây con – Xoáy nõn 
	8.020,8

	3
	Cây rau vụ Hè
	Cây con – Thu hoạch
	6.504,2

	4
	Cây vừng vụ Hè
	Phát triển quả
	2.752,8

	5
	Cây lạc
	Mới gieo – nhú mầm
	365,2

	6
	Cây có múi
	KTCB – PT quả
	9.000

	7
	Cây mía
	Đẻ nhánh – Vươn lóng
	21.283

	8
	Cây chè
	KTCB – Kinh doanh
	10.567

	9
	Cao su
	KTCB – Kinh doanh
	11.511

	10
	Cây sắn
	Cây con – PT củ
	12.304


3. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của thiên tai:
(tên thiên tai)

	Cây trồng bị ảnh hưởng
	Diện tích bị ảnh hưởng và khắc phục (ha)

	
	Giảm NS 30-70%
	Mất trắng

(>70%)
	Đã gieo cấy lại
	Đã trồng

cây khác
	Để đất trống

	
	
	
	
	
	


II. TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU
2.1. Trên các loại cây nông nghiệp (từ ngày 30/6/2022 đến ngày 6/7/2022)
a. Cây lúa: Toàn tỉnh diện tích gieo cấy được 76.739,5 ha (lúa Hè Thu: 61.516,4 ha, lúa Mùa: 15.223,1 ha).
- Ốc bươu vàng: Phát sinh gây hại trên 202 ha trong đó có 25 ha trung bình và 3 ha nhiễm nặng. 
- Sâu đục thân 2 chấm: Phát sinh gây hại trên 16 ha tại các huyện Hưng Nguyên, Diễn Châu... tỷ lệ hại nơi cao 10 – 15% số dảnh.

- Nghẹt rễ: Phát sinh gây hại trên 30 ha lúa gieo tại Hoàng mai , tỷ lệ gây hại nơi cao 15-20% 
b. Cây ngô: Các đối tượng khác như: Sâu keo mùa thu, sâu xám, chuột, sâu cắn lá... phát sinh gây hại nhẹ, cục bộ.

c. Cây mía:  Bệnh chồi cỏ: Tổng diện tích nhiễm bệnh 545,2 ha tập trung chủ yếu tại huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp. Các đối tượng khác: Bệnh đỏ lá mía, rệp xơ trắng phát sinh gây cục bộ ở mức độ nhẹ.
d. Cây có múi: Các đối tượng sâu bệnh gây hại chính như: Bệnh Greening nhiễm 550 ha; Bệnh vàng lá 136 ha; Thán thư  41 ha; Bệnh ghẻ 120 ha, Sâu vẽ bùa 65 ha...
g. Cây rau: Các đối tượng như: Bệnh đốm lá nhiễm 3 ha, bọ nhảy 3 ha, sâu xanh da láng hại hành 2 ha,  bệnh héo vàng, rệp muội, sâu khoang, sâu xanh, ... phát sinh gây hại cục bộ trên các vùng trồng rau.
h. Cây sắn: Bệnh khảm lá phát sinh gây hại trên 4.394,9 ha sắn thời kỳ cây con – phát triển củ tại các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, ... trong đó có 2.940,5 ha nhiễm nặng. Tỷ lệ bệnh nơi cao 30 - 50%, cá biệt > 80% cây bị hại.
i. Cây dưa hấu: Bệnh nứt thân chảy mủ phát sinh gây hại 50 ha tại huyện Nam Đàn với tỷ lệ nơi cao 30-50%.
k. Các cây trồng khác như: Cà phê, cao su, dứa... sâu, bệnh gây hại nhẹ, cục bộ.
2.2. Trên các loại cây lâm nghiệp (từ ngày 23/6/2022 đến ngày 07/07/2022)

a. Cây thông: Hiện nay sâu róm thông thế hệ II/2022  tuổi 5-6, nhộng và rải rác trưởng thành phát sinh gây hại với mật độ phổ biến từ 7-10 con/cây; nơi cao 15-20 con/cây, cục bộ lên đến 30 – 40 con/cây, mức độ gây hại nhẹ.

b. Cây keo: 

- Bệnh chết héo: Phát sinh gây hại trên nhiều vùng rừng với tỉ lệ 1-2 %, nơi cao 15-20% phân bố tại hầu hết các lâm phần keo trong toàn tỉnh, cục bộ trên một số lâm phần tỷ lệ bệnh rất nặng, có nguy cơ mất trắng, với tỷ lệ lên đến 60-70% như Thanh Hương và một số xã khác của huyện Thanh Chương... Tổng diện tích nhiễm bệnh 12,8 ha đều bị nhiễm nặng.

- Bệnh phấn trắng : Do điều kiện thời tiết nắng nóng khô hạn không phù hợp nên bệnh phấn trắng không còn khả năng xâm nhiễm và gây hại cho cây.

c. Cây Mét: Châu chấu hại mét chủ yếu tuổi 4, 5 phát sinh gây hại trên 105 ha mét tại xóm 7 xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ trong đó có 21,1 ha thiệt hại nặng. Nhờ tổ chức phòng trừ nên tại mật độ sâu đã giảm mạnh.
III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ
3.1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới
3.1.1. Cây nông nghiệp:
a. Cây lúa: 
- Sâu đục thân bướm 2 chấm: Sâu non lứa  4 sẽ gây hại từ 6 – 10/7 trở đi. Lứa sâu này có khả năng gây hại nặng cục bộ trên một số diện tích lúa Hè thu thời kỳ cuối đẻ nhánh đến làm đòng tại các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành,.... 

- Chuột: Hiện nay với cây trồng đa dạng, canh tác xen canh, gối vụ,... và việc thu hoạch bằng máy trong sản xuất lúa để lại khá nhiều rơm rạ trên đồng ruộng, diện tích không sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa xen với diện tích sản xuất có xu hướng ngày càng tăng là những điều kiện thuận lợi để chuột sinh sản phát triển quần thể nhanh, có nguy cơ bùng phát trên diện rộng gây ra thiệt hại lớn đến năng suất cây trồng vụ Hè thu, vụ Mùa và vụ Đông năm 2022. 
- Bệnh bạc lá vi khuẩn: Thời gian tới thời tiết sẽ diễn biến rất phức tạp, có thể có mưa rào kèm theo giông lốc, gió mạnh,... rất thuận lợi cho bệnh phát sinh, lây lan gây hại nặng trên diện rộng, nhất là trên các chân đất hẩu, sâu trũng, diện tích bón phân không cân đối, bón thừa đạm. 

- Các đối tượng như: Rầy lưng các loại, sâu cuốn lá nhỏ, ốc ươu vàng tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ tại một số vùng.
b. Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên ngô thời kỳ cây con 3-5 lá. Các đối tượng khác như: Sâu xám, sâu cắn lá, bọ trĩ, … phát sinh gây hại cục bộ.
c. Cây mía: Bệnh chồi cỏ: Bệnh tiếp tục phát sinh gây hại trên các vùng nguyên liệu mía. Các đối tượng khác như: Sâu đục thân, bệnh đốm đỏ lá, rệp sáp, rệp xơ trắng… tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ, cục bộ tại một số vùng.

d. Cây có múi: Bệnh ghẻ sẹo, bệnh loét, bệnh Greening, bệnh vàng lá thối rễ,  bệnh thán thư, nhện, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, ... tiếp tục phát sinh gây hại chính trên các vùng trồng cam.
e. Cây rau: Bệnh đốm lá, bệnh héo vàng, thối gốc, bệnh khô đầu lá hành, rệp muội, sâu khoang, sâu xanh, chuột, dòi đục lá... tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ.

f. Cây sắn: Bệnh khảm lá sẽ tiếp tục phát sinh gia tăng đặc biệt trên những diện tích sử dụng giống không đảm bảo sạch bệnh.

g. Các cây trồng khác như: Cà phê, cao su, dứa,…sâu, bệnh gây hại nhẹ.
3.1.2. Cây lâm nghiệp

a
. Cây thông: Thời gian tới sâu non thế hệ II/2022 bước sang giai đoạn tuổi 6 và nhộng và trưởng thành sẽ giảm khả năng gây hại.
b. Cây keo: Với điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, bệnh phấn trắng, bệnh chết héo khả năng xâm nhiễm giảm, nhưng những cây bị nhiễm bệnh chết héo nặng gặp điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ dẫn đến chết cây và xuất hiện trong rừng nhiều hơn.
c. Cây mét: Châu chấu hại mét tiếp tục gây hại nhẹ tại các lô rừng mét đã có châu chấu phát sinh ở mức độ thấp trên địa bàn các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ. Riêng tại vùng rừng xóm 7 xã Nghĩ Bình huyện Tân Kỳ sau khi tiến hành phòng trừ mật độ đã giảm thấp và phân tán ra diện rộng nên khả năng gây cũng giảm mạnh
3.2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới
3.2.1. Cây nông nghiệp:
a. Cây lúa: Hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại chính khi cần thiết.
- Đối với rầy và bệnh lùn sọc đen Phương Nam: Thường xuyên thu mẫu rầy lưng trắng đầu vụ Hè thu, Mùa để giám định vi rút lùn sọc đen Phương Nam, để xử lý kịp thời. 
- Đối với sâu đục thân bướm 2 chấm: Chỉ khuyến cáo, hướng dẫn nông dân phun trừ sớm trên những diện tích có mật độ ổ trứng cao (từ 0,5 ổ trứng/m2 trở lên đối với lúa ở thời kỳ đẻ nhánh và 0,3 ổ trứng/m2 trở lên đối với lúa ở thời kỳ làm đòng trở đi) bằng các loại thuốc các loại thuốc có hoạt chất như: Chlorantraniliprole (Prevathon 5SC, Voliam targo 063SC, Virtako 40WG,…), Cartap (Padan 95SP, Patox 95SP,...) phun theo liều lượng khuyến cáo (nếu mật độ ổ trứng cao > 0,5 ổ/m2 cần phun 2 lần cách nhau 5 ngày).

- Đối với ốc bươu vàng: 

+ Áp dụng các biện pháp thủ công như: Tạo các rãnh nhỏ xung quanh ruộng, khi tháo nước, ốc tập trung xuống rãnh để thu gom. Cắm que cọc rải rác trong ruộng để ốc leo lên đẻ trứng sau đó thu trứng. Dùng lưới mắt cáo bằng kim loại, lưới nilon có lỗ nhỏ chặn cống dẫn nước vào ruộng để ngăn ốc từ bên ngoài xâm nhập. 

+  Biện pháp dùng thuốc hóa học: Thuốc trừ ốc bươu vàng độc đối với động vật thủy do đó chỉ sử dụng khi mật độ ốc cao. Khi sử dụng thuốc hóa học cần đắp bờ không để nước trong ruộng chảy ra mương máng trong ít nhất 3 ngày. Không phun thuốc gần khu vực nuôi trồng thủy sản. Sử dụng các thuốc như: Metaldehyde (Boxer 15GR, Anhead 12 GR, Bolis 12GB,...), Metaldehyde + Niclosamide (Starpumper 800WP,...)
- Đối với chuột: Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật diệt chuột theo hướng dẫn số 268/HD-TT&BVTV của chi cục Trồng trọt và BVTV trong đó chú trọng biện pháp canh tác, thủ công và sinh học.
b. Cây ngô: Sâu keo mùa thu: Theo dõi và khuyến cáo nông dân phun trừ trên những diện tích ngô có mật độ sâu non cao (từ 2 – 3 con/m2 trở lên) bằng các loại thuốc có hoạt chất: Indoxacarb, Lufenuron, Spinetoram, Emamectin benzoate... phun theo liều khuyến cáo, phun vào nõn cây ngô, khi đa số sâu ở tuổi 1– 3.
c. Trên cây mía: Bệnh chồi cỏ: Hướng dẫn nông dân thực hiện phương án pḥòng trừ bệnh chồi cỏ đã được Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành.
d. Trên cây có múi: Thực hiện các biện pháp chăm sóc thời kỳ pát triển quả. Theo dõi phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại chính như: Nhện nhỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bệnh greening, vàng lá thối rễ, thán thư, bọ trĩ, bệnh loét, sẹo,….
e. Cây rau: Hướng dẫn phòng trừ trên những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao. Trong phòng trừ ưu tiên các biện pháp kỹ thuật canh tác, sinh học, vật lý cơ giới. Biện pháp sử dụng thuốc hóa học chỉ áp dụng khi mật độ cao, các biện pháp khác ít mang lại hiệu quả. Sử dụng thuốc cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách li trước khi thu hoạch.
f. Cây dưa hấu: Bệnh nứt thân, chảy mủ: Hướng dẫn nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm để nhổ bỏ, tiêu hủy cây nhiễm bệnh, tạo rãnh thoát nước, hạn chế tưới tràn  để tránh bệnh lây lan. 
g. Cây sắn: Tăng cường điều tra, giám sát đồng ruộng để phát hiện, khoanh vùng và phòng trừ triệt để trên những diện tích sắn bị bệnh khảm lá theo hướng dẫn tại công văn số 4361/SNN-QLKTKHCN ngày 22/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
h. Cây trồng khác: Theo dõi phòng trừ kịp thời các đối tượng chính gây hại trên các cây trồng khác như, dứa, cà phê... để hạn chế sự phát sinh gây hại ra diện rộng.

3.2.2. Cây lâm nghiệp

a. Cây thông:  Tăng cường công tác điều tra, theo dõi tình hình diễn biến sâu róm thông thế hệ II/2022 về khả năng gia tăng mật độ và gây hại trên diện rộng, từ đó đề ra phương án tổ chức phòng trừ kịp thời khi cần thiết. 

- Các đối tượng sâu bệnh hại khác như: Sâu đục nõn thông, ong ăn lá thông,… tiếp tục điều tra, theo dõi, dự tính dự báo trong thời gian tới.

b. Trên cây keo: Hướng dẫn, chỉ đạo chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Điều tra phát hiện sớm các đối tượng dịch hại để tham mưu, hướng dẫn phòng trừ kịp. 

Đối với bệnh chết héo: Trên các diện tích bị nhiễm bệnh chết héo cần vệ sinh rừng, nhổ bỏ và tiêu hủy cây bệnh, đối với vườn ươm, vùng rừng trũng thấp cần khai thông mương máng, tránh ứ đọng, hạn chế chăn thả gia súc gây vết thương có giới cho cây. Khi bệnh có diễn biến tăng nặng trên các lâm phần keo từ 1-3 năm tuổi, có thể sử dụng một số thuốc có hoạt chất melataxyl hoặc metalaxyl kết hợp mancozep để phun trừ.
c. Cây mét: tăng cường công tác điều tra, theo dõi châu chấu trên các lâm phần mét tại các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông, Tương Dương, tổ chức phòng trừ khi cần thiết./.
	Nơi nhận:

- Cục BVTV;

- Sở NN&PTNT;

- Trung tân BVTV vùng IV
- Lãnh đạo chi cục (để biết);
- Lưu P. BVTV.
	TL. CHI CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG BẢO VỆ THỰC VẬT


	
	Trịnh Thạch Lam


TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SVGH CHỦ YẾU TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRONG KỲ

(từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2022)

	STT
	Tên SVGH
	Mật độ sâu (con/m2), tỷ lệ bệnh (%)
	Tuổi sâu, cấp bệnh PB
	Diện tích nhiễm các loại dịch hại (ha)
	So sánh diện tích nhiễm (+/- ha)
	Diện tích PT (ha)
	Phân bố

	
	
	Phổ biến
	Nơi cao
	Cục bộ
	
	Tổng
	Nhẹ
	Trung bình
	Nặng
	Mất trắng
	Kỳ trước
	Cùng kỳ NT
	
	

	I
	Cây lúa (Mới gieo – Đẻ nhánh rộ)

	1
	Ốc bươu vàng
	RR
	1 - 2
	3 - 5
	
	202
	174
	25
	3
	
	-75
	
	
	Các huyện

	2
	Nghẹt rễ
	RR
	7-10
	5-20
	
	30
	26
	4
	
	
	+2
	
	20
	Hoàng Mai

	3
	Chuột hại 
	RR
	3 – 5 
	15 - 20
	
	90,7
	82,7
	8
	
	
	+ 90,7
	
	
	YT, DC, HN

	4
	Sâu đục thân 
	
	5 - 7 
	10 - 15
	
	16
	14,5
	1,5
	
	
	+16
	
	
	HN, DC

	5
	Đốm nâu
	
	5 - 7
	20 - 40
	
	170
	120
	50
	
	
	+170
	
	
	DC, Yên Thành

	II
	Cây rau (Dưa hấu: phân cành – quả)

	1
	Nứt thân chảy mủ
	1-3
	5-10
	20-30
	3,5,7
	50
	20
	25
	5
	
	0
	+50
	5
	NĐ

	III
	Cây có múi (KTCB, Ra hoa – PT quả)

	1
	Thán thư
	1 – 3
	10–15
	
	
	41
	34
	7
	
	
	0
	+25
	2
	CC

	2
	B. Greening
	1 - 3
	5 - 7
	15-20
	
	550
	494
	54
	2
	
	0
	+375
	0
	Các huyện

	3
	B. ghẻ
	3 – 4
	6 – 7
	
	
	120
	99,5
	14,5
	6
	
	0
	+75
	1
	Các huyện

	4
	Vàng lá thối rễ
	1 - 2
	3 - 5
	7-10
	
	136
	83
	53
	
	
	0
	-4
	-
	Các huyện

	5
	Sâu vẽ bùa
	2 -3
	7 – 10
	
	
	45
	45
	
	
	
	-17
	
	45
	QH

	IV
	Cây mía (Đẻ nhánh- Vươn lóng)

	1
	Chồi cỏ
	RR
	20 – 30
	40 - 50
	
	545,2
	544,5
	0,7
	
	
	0
	0
	
	Các huyện

	V
	Cây sắn (Cây con – PT củ)

	1
	B. khảm lá sắn
	RR
	15-30
	>70
	
	4.394,9
	581
	873,4
	2.940,5
	
	0
	+1245,3
	0
	Các huyện

	IV
	Cây rau (rau cải, hành)

	1
	Đốm lá
	RR
	3-5
	10-15
	
	3
	3
	
	
	
	-2
	
	
	Hoàng Mai

	2
	Bọ nhảy
	RR
	5-7
	10-15
	
	1
	1
	
	
	
	-2
	
	
	Hoàng Mai

	3
	Sâu xanh da láng hại hành
	RR
	10-15
	20-30
	
	2
	1,5
	0,5
	
	
	-4
	
	3
	Hoàng Mai

	4
	Khô đầu lá 
	RR
	5 – 10
	15 - 20
	
	5
	5
	
	
	
	+ 5
	
	5
	Hoàng Mai

	V
	Cây keo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bệnh chết héo
	1-2
	3-5
	60-70
	
	12,8
	
	
	12,8
	
	
	
	
	TC...

	VI
	Cây mét
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Châu chấu
	10-15
	30-40
	
	
	
	
	
	
	21,1
	
	
	
	TK


Ghi chú:  Mất trắng (giảm >70% năng suất);  (+/-): Diện tích nhiễm tăng/giảm so kỳ trước, so cùng kỳ năm trước.
THỐNG KÊ CHI TIẾT DIỆN TÍCH NHIỄM BỆNH KHẢM LÁ SẮN
(Đến ngày 6 tháng 7 năm 2022)
	TT
	Xã/huyện/tỉnh
	Diện tích nhiễm (ha)
	DTPT

	
	
	Tổng
	Nhẹ
	TB
	Nặng
	MT
	

	1
	Anh Sơn
	539,5
	336
	90
	113.5
	
	

	2
	Con Cuông
	425
	219
	
	206
	
	

	3
	Tân Kỳ
	2.765,9
	22
	413,9
	2.330
	
	

	4
	Thanh Chương
	16
	4
	6
	6
	
	

	5
	Nghĩa Đàn
	573,5
	
	323,5
	250
	
	

	6
	Thái Hòa
	75
	0
	40
	35
	
	

	Tổng cộng
	4.394,9
	581
	873,4
	2.940,5
	
	


